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1 SHCN-HĐTN SHCN-HĐTN SHCN-HĐTN SHCN-HĐTN SHCN-HĐTN 

2 Thể dục GDCD Công nghệ Toán Ngữ văn 

3 Thể dục Công nghệ Sử-Địa Ngữ văn NT(MT) 

4 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán NT(MT) KHTN 

5 Ngữ văn Tin học Toán Ngoại ngữ KHTN 

1 Sử-Địa LT KHTN LT Anh CLB Mĩ thuật Ngữ văn 

2 Ngoại ngữ CLB Mĩ thuật LT KHTN LT Toán LT Anh 

3 LT Toán Toán KHTN LT Anh CLB Mĩ thuật 

1 Ngữ văn Ngoại ngữ KHTN GDCD TA NN 

2 Ngữ văn Ngoại ngữ Thể dục KHTN TA NN 

3 TA NN TATC Thể dục KHTN GDCD 

4 TA NN Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn 

5 KHTN Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn 

1 TATC KHTN LT Toán Kĩ năng sống CLB Thể thao 

2 TATC LT Văn Ngoại ngữ LT KHTN Kĩ năng sống 

3 LT Văn Kĩ năng sống LT Anh Sử-Địa LT KHTN 

1 Công nghệ TA NN Ngữ văn Toán NT(AN) 

2 Ngoại ngữ TA NN Ngữ văn Công nghệ Ngoại ngữ 

3 Ngoại ngữ NT(AN) Toán TA NN Công nghệ 

4 Toán Toán Ngoại ngữ TA NN Thể dục 

5 Toán Toán Ngoại ngữ Tin học Thể dục 

1 CLB Mĩ thuật TATC LT Toán Thể dục Toán 

2 Sử-Địa TATC CLB Mĩ thuật Thể dục LT Toán 

3 TATC LT Toán CLB Thể thao LT Anh GDĐP 

1 Toán KHTN NT(AN) Sử-Địa Toán 

2 Toán KHTN Sử-Địa NT(AN) Sử-Địa 

3 NT(AN) Sử-Địa TA NN Toán KHTN 

4 KHTN Ngữ văn TA NN Toán Ngoại ngữ 

5 KHTN Ngữ văn Toán Ngữ văn Ngoại ngữ 

1 LT Toán Thể dục Sử-Địa KHTN Sử-Địa 

2 GDĐP Thể dục KHTN GDĐP CLB Tin 

3 CLB Tin Sử-Địa LT Văn CLB Thể thao LT Anh 

1 NT(MT) GDĐP CLB Tin KHTN Toán 

2 Sử-Địa NT(MT) KHTN CLB Tin Toán 

3 GDCD KHTN NT(MT) Ngữ văn Tin học 

4 KHTN Toán GDCD Ngữ văn Sử-Địa 

5 SHCN-HĐTN SHCN-HĐTN SHCN-HĐTN SHCN-HĐTN SHCN-HĐTN 

1 LT KHTN CLB Tin GDĐP LT Toán LT Văn 

2 Tin học LT Toán Kĩ năng sống Sử-Địa KHTN 

3 Kĩ năng sống Sử-Địa Tin học LT Văn LT Toán 
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